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1 1568010001 Lê Thúy An 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

2 1562020003 Nguyễn Thị Vân Anh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

3 1669010001 Cầm Thị Vân Anh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

4 166C710004 Nguyễn Hoàng Anh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

5 1561030004 Nguyễn Thị Vân Anh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

6 1566080003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

7 1569010261 Đỗ Thị Ngọc Ánh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

8 1561030006 Văn Thế Bảo 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

9 1662030006 Nguyễn Ngọc Đại 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

10 1566020009 Hoàng Duy Đăng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

11 1662030007 Trịnh Văn Đạt 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

12 1566010007 Nguyễn Thị Hồng Dinh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

13 1563080004 Hơ Cá Dính 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

14 1669010170 Nguyễn Thị Dung 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

15 1563020006 Mai Văn Dung 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

16 1661030013 Lê Thị Dung 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

17 1568010014 Hà Xuân Dũng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

18 1569010267 Phạm Thị Duyên 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

19 1664010065 Đỗ Thị Giang 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405
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20 166C700013 Đỗ Thị Thu Hà 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

21 1669010121 Bùi Thị Hà 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

22 177401C005 Cao Xuân Hải 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

23 1669010069 Trịnh Thị Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

24 1566080016 Nguyễn Thị Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

25 1564020009 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

26 1569000013 Nguyễn Thị Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

27 1662010002 Lê Thị Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

28 1664010066 Lê Thị Hằng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

29 1562020007 Nguyễn Thị Hạnh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

30 156C700018 Lê Thị Hạnh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

31 176C680010 Trần Thị Hiền 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.405

32 1564020011 Lê Thị Hiền 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

33 1664010068 Trần Thị Thu Hiền 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

34 1564020013 Nguyễn Minh Hiếu 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

35 1662010003 Nguyễn Thị Phương Hoa 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

36 156C750009 Phạm Thị Hoa 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

37 1562020025 Nguyễn Thu Hoài 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

38 1563020013 Lê Thị Hoài 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

39 1562020009 Lê Thị Thúy Hồng 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

40 1666010007 Lê Thị Hương 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

41 1669020019 Vũ Thị Lan Hương 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

42 1564030009 Trịnh Thị Hương 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

43 166C710009 Nguyễn Thế Hữu 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

44 1669010183 Nguyễn Thị Huyền 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

45 1566080027 Vi Văn Huỳnh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.40645 1566080027 Vi Văn Huỳnh 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

46 1562030016 Nguyễn Khang 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406

47 156C700027 Ngô Thị Liên 18.05.19 Chiều A5.401 18.05.19 Sáng A5.406
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1 1669010081 Lê Thị Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

2 156C700029 Hoàng Thị Mỹ Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

3 1563000008 Lê Thị Mai Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

4 1664010078 Lữ Thùy Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

5 1661030026 Lê Thị Thùy Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

6 1569010228 Trần Thị Linh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

7 1569020008 Phạm Bá Long 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

8 1569000026 Ngân Thị Lư 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

9 1661030027 Lê Sỹ Lực 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

10 1664010084 Nguyễn Thị Ly 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

11 1668010032 Tống Thị Mai 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

12 156C700045 Lê Thị Trà My 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

13 1669010140 Lê Thị Nga 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

14 1561030032 Nguyễn Thị Ngân 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

15 176C740005 Phạm Thị Nhàn 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.406

16 176C680020 Vũ Thị Phương 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

17 1564020036 Phạm Thị Phương 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

18 1564020038 Ngô Thị Quỳnh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

19 1569010086 Hà Thị Quỳnh 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

20 156C750029 Hoàng Thị Sen 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

21 1569000090 Bùi Ngọc Sơn 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

22 176C740006 Hà Thị Thắm 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.40722 176C740006 Hà Thị Thắm 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

23 1662010007 Hồ Viết Thành 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

24 1569000147 Lê Huy Thành 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

25 176C680024 Trương Thị Thiết 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

26 1563020056 Trần Văn Thiên 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

27 1669010047 Lê Thị Thu 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

28 176C680025 Nguyễn Thị Thương 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

29 176C680029 Bùi Thị Thương 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

30 1569020021 Mạch Thị Thương 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

31 1566080050 Nguyễn Thị Thúy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

32 1662010009 Nguyễn Thị Thúy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

33 1664010046 Lê Thị Thúy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

34 156C700060 Phạm Thị Thùy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

35 1662010008 Lê Thị Thủy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

36 1564030023 Trần Phương Thủy 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

37 1562030025 Phạm Xuân Tiến 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

38 1569000093 Lương Mạnh Tiến 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

39 1662010006 Trương Xuân Toàn 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

40 1569010306 Đỗ Thị Trang 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

41 1564020044 Lê Thị Huyền Trang 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

42 1566080058 Lữ Đức Triệu 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

43 1662010010 Lê Đức Trường 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

44 1563020052 Mai Thị Tuyết 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

45 1569000042 Hà Thị Tuyết 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

46 1564020054 Bùi Thị Việt 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407

47 166C700085 Ngô Thị Yến 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.40747 166C700085 Ngô Thị Yến 18.05.19 Chiều A5.402 18.05.19 Sáng A5.407
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156C750013 Nguyễn Thị Huyền 20.05.19 Sáng A5.401 20.05.19 Chiều A5.405

156C750018 Nguyễn Thị Thanh Mai 20.05.19 Sáng A5.401 20.05.19 Chiều A5.405

156C750021 Phạm Quỳnh Như 20.05.19 Sáng A5.401 20.05.19 Chiều A5.405

156C750029 Hoàng Thị Sen 20.05.19 Sáng A5.401 20.05.19 Chiều A5.405
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